
LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022 CÁC LỚP ĐẠI HỌC KHÓA 16
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

STT Khoa Thứ Ngày thi Giờ 
thi Môn thi Mã LHP Giảng viên giảng dạy Lớp học Khó

a Sĩ số Từ sĩ số Phòng Thi Ghi Chú

1 Khoa Dược - Điều dưỡng 2 27/12/2021 7g30 Xác suất – Thống kê y học 030100104801 Võ Thị Mộng  Thúy DHĐD 16 16 25 1-25 PHTT_01

2 Khoa Dược - Điều dưỡng 2 27/12/2021 7g30 Xác suất – Thống kê y học 030100104801 Võ Thị Mộng  Thúy DHĐD 16 16 25 26-50 PHTT_02

3 Khoa Dược - Điều dưỡng 2 27/12/2021 7g30 Xác suất – Thống kê y học 030100104801 Võ Thị Mộng  Thúy DHĐD 16 16 25 51-75 PHTT_03

4 Khoa Dược - Điều dưỡng 2 27/12/2021 7g30 Xác suất – Thống kê y học 030100104801 Võ Thị Mộng  Thúy DHĐD 16 16 25 76-100 PHTT_04

5 Khoa Dược - Điều dưỡng 2 27/12/2021 7g30 Xác suất – Thống kê y học 030100104801 Võ Thị Mộng  Thúy DHĐD 16 16 28 101-128 PHTT_05

6 Khoa Dược - Điều dưỡng 2 27/12/2021 7g30 Xác suất thống kê y dược 030900167401 Trương Thị Mỹ  Dung DHDUOC16 16 30 1-30 PHTT_06

7 Khoa Dược - Điều dưỡng 2 27/12/2021 7g30 Xác suất thống kê y dược 030900167402 Tô Anh  Dũng DHDUOC16 16 31 1-31 PHTT_07

8 Khoa Dược - Điều dưỡng 2 27/12/2021 7g30 Xác suất thống kê y dược 030900167402 Tô Anh  Dũng DHDUOC16 16 32 32-63 PHTT_08

9 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 2 27/12/2021 9g30 Đại số tuyến tính và hình học 030100067202 Trương Thị Mỹ  Dung DHCNTT16A 16 30 1-30 PHTT_01

10 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 2 27/12/2021 9g30 Đại số tuyến tính và hình học 030100067202 Trương Thị Mỹ  Dung DHCNTT16A 16 30 31-60 PHTT_02

11 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 2 27/12/2021 9g30 Đại số tuyến tính và hình học 030100067202 Trương Thị Mỹ  Dung DHCNTT16A 16 31 61-91 PHTT_03

12 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 2 27/12/2021 9g30 Đại số tuyến tính và hình học 030100067203 Trương Thị Mỹ  Dung DHCNTT16B 16 25 1-25 PHTT_04

13 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 2 27/12/2021 9g30 Đại số tuyến tính và hình học 030100067203 Trương Thị Mỹ  Dung DHCNTT16B 16 25 26-50 PHTT_05

14 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 2 27/12/2021 9g30 Đại số tuyến tính và hình học 030100067203 Trương Thị Mỹ  Dung DHCNTT16B 16 25 51-75 PHTT_06

15 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 2 27/12/2021 9g30 Đại số tuyến tính và hình học 030100067203 Trương Thị Mỹ  Dung DHCNTT16B 16 27 76-102 PHTT_07

16 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 2 27/12/2021 13g3
0 Đại số tuyến tính 030100127701 Trương Thị Mỹ  Dung DHD-DT16 16 30 1-30 PHTT_03

17 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 2 27/12/2021 13g3
0 Đại số tuyến tính 030100127701 Trương Thị Mỹ  Dung DHD-DT16 16 31 31-61 PHTT_04

18 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 2 27/12/2021 13g3
0 Đại số tuyến tính và hình học 030100067204 Trương Thị Mỹ  Dung DHCNKTCTXD16 16 23 1-23 PHTT_01

19 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 2 27/12/2021 13g3
0 Đại số tuyến tính và hình học 030100067204 Trương Thị Mỹ  Dung DHCNKTCTXD16 16 24 24-47 PHTT_02

20 Khoa Ngoại Ngữ 2 27/12/2021 13g3
0 Đọc 1 030100012101 Nguyễn Thị Thúy  Hằng DHNNA16A 16 29 1-29 PHTT_05

21 Khoa Ngoại Ngữ 2 27/12/2021 13g3
0 Đọc 1 030100012101 Nguyễn Thị Thúy  Hằng DHNNA16A 16 29 30-58 PHTT_06

22 Khoa Ngoại Ngữ 2 27/12/2021 13g3
0 Đọc 1 031000012101 Nguyễn Thị Thúy  Hằng DHNNA16B 16 30 1-30 PHTT_07

23 Khoa Ngoại Ngữ 2 27/12/2021 13g3
0 Đọc 1 031000012101 Nguyễn Thị Thúy  Hằng DHNNA16B 16 30 31-60 PHTT_08

24 Bộ môn Luật 2 27/12/2021 15g3
0

Kỹ năng phân tích và lập luận trong 
pháp luật 030100104501 Nguyễn Chí Dũng DHLKT16 16 24 1-24 PHTT_01

25 Bộ môn Luật 2 27/12/2021 15g3
0

Kỹ năng phân tích và lập luận trong 
pháp luật 030100104501 Nguyễn Chí Dũng DHLKT16 16 24 25-48 PHTT_02

26 Bộ môn Luật 2 27/12/2021 15g3
0

Kỹ năng phân tích và lập luận trong 
pháp luật 030100104501 Nguyễn Chí Dũng DHLKT16 16 24 49-72 PHTT_03

27 Bộ môn Luật 2 27/12/2021 15g3
0

Kỹ năng phân tích và lập luận trong 
pháp luật 030100104501 Nguyễn Chí Dũng DHLKT16 16 22 73-94 PHTT_10

28 Bộ môn Du lịch 2 27/12/2021 15g3
0 Tổng quan du lịch 030100167702 Dương Thanh  Xuân DHQTKS16 16 24 1-24 PHTT_06

29 Bộ môn Du lịch 2 27/12/2021 15g3
0 Tổng quan du lịch 030100167702 Dương Thanh  Xuân DHQTKS16 16 24 25-48 PHTT_07

30 Bộ môn Du lịch 2 27/12/2021 15g3
0 Tổng quan du lịch 030100167701 Dương Thanh  Xuân DHQTDVDLLH16 16 24 1-24 PHTT_05

31 Bộ môn Du lịch 2 27/12/2021 15g3
0 Xã hội học đại cương 030100064302 Lê Thị Mai  Hương DHVNH16 16 24 1-24 PHTT_04

32 Khoa Sinh học ứng dụng 3 28/12/2021 7g30 Biến đổi khí hậu và thích ứng 030100135202 Võ Văn Bình DHQLDD16 16 24 PHTT_05

33 Khoa Sinh học ứng dụng 3 28/12/2021 7g30 Cơ nhiệt đại cương 031100067601 Nguyễn Lê Hoài  Phương DHCNTP16 16 22 1-22 PHTT_03

34 Khoa Sinh học ứng dụng 3 28/12/2021 7g30 Cơ nhiệt đại cương 031100067601 Nguyễn Lê Hoài  Phương DHCNTP16 16 22 23-44 PHTT_04

35 Khoa Sinh học ứng dụng 3 28/12/2021 7g30 Sinh học đại cương 031100137101 Nguyễn Xuân  Linh DHNTTS16 16 25 1-25 PHTT_01

36 Khoa Sinh học ứng dụng 3 28/12/2021 7g30 Sinh học đại cương 031100137101 Nguyễn Xuân  Linh DHNTTS16 16 24 26-49 PHTT_02

37 Khoa Sinh học ứng dụng 3 28/12/2021 7g30 Sinh học và di truyền động vật 030900203601 Nguyễn Xuân  Linh DHTHU-Y16 16 28 1-28 PHTT_06

38 Khoa Sinh học ứng dụng 3 28/12/2021 7g30 Sinh học và di truyền động vật 030900203601 Nguyễn Xuân  Linh DHTHU-Y16 16 28 29-56 PHTT_07

39 Khoa Sinh học ứng dụng 3 28/12/2021 7g30 Sinh học và di truyền động vật 030900203601 Nguyễn Xuân  Linh DHTHU-Y16 16 27 57-83 PHTT_08

40 Khoa Quản trị Kinh doanh 3 28/12/2021 9g30 Toán cao cấp 031000210102 Trần Thị Tuyết  Mai DHQTKD16B 16 28 1-28 PHTT_01

41 Khoa Quản trị Kinh doanh 3 28/12/2021 9g30 Toán cao cấp 031000210102 Trần Thị Tuyết  Mai DHQTKD16B 16 28 29-56 PHTT_02

42 Khoa Quản trị Kinh doanh 3 28/12/2021 9g30 Toán cao cấp 031000210102 Trần Thị Tuyết  Mai DHQTKD16B 16 28 57-84 PHTT_03

43 Khoa Quản trị Kinh doanh 3 28/12/2021 9g30 Toán cao cấp 031000210103 Nguyễn Thị Thúy  An DHQTKD16C 16 30 1-30 PHTT_04

44 Khoa Quản trị Kinh doanh 3 28/12/2021 9g30 Toán cao cấp 031000210103 Nguyễn Thị Thúy  An DHQTKD16C 16 30 31-60 PHTT_05

45 Khoa Quản trị Kinh doanh 3 28/12/2021 9g30 Toán cao cấp 031000210103 Nguyễn Thị Thúy  An DHQTKD16C 16 29 61-89 PHTT_06

46 Khoa Quản trị Kinh doanh 3 28/12/2021 9g30 Toán cao cấp (Ngành QTKD) 030100210103 Nguyễn Thị Thúy  An DHQTKD16A 16 30 1-30 PHTT_07



47 Khoa Quản trị Kinh doanh 3 28/12/2021 9g30 Toán cao cấp (Ngành QTKD) 030100210103 Nguyễn Thị Thúy  An DHQTKD16A 16 30 31-60 PHTT_08

48 Khoa Quản trị Kinh doanh 3 28/12/2021 9g30 Toán cao cấp (Ngành QTKD) 030100210103 Nguyễn Thị Thúy  An DHQTKD16A 16 29 61-89 PHTT_09

49 Khoa Ngữ Văn 3 28/12/2021 13g3
0 Cơ sở văn hóa Việt Nam 030100006002 Tăng Tấn  Lộc DHTTDPT16 16 19 1-19 PHTT_07

50 Khoa Ngữ Văn 3 28/12/2021 13g3
0 Cơ sở văn hóa Việt Nam 031000006001 Tăng Tấn  Lộc DHVH16 16 18 1-18 PHTT_06

51 Khoa Ngữ Văn 3 28/12/2021 13g3
0 Cơ sở văn hóa Việt Nam 030100006002 Tăng Tấn  Lộc DHTTDPT16 16 19 20 - 38 PHTT_08

52 Khoa Quản trị Kinh doanh 3 28/12/2021 13g3
0 Toán cao cấp 031000210101 Nguyễn Thị Thúy  An DHQLCCU16 16 18 1-18 PHTT_01

53 Khoa Quản trị Kinh doanh 3 28/12/2021 13g3
0 Toán cao cấp (Ngành QTKD) 031000210104 Trần Thị Tuyết  Mai DHMARKETING1

6 16 24 1-24 PHTT_02

54 Khoa Quản trị Kinh doanh 3 28/12/2021 13g3
0 Toán cao cấp (Ngành QTKD) 031000210104 Trần Thị Tuyết  Mai DHMARKETING1

6 16 24 25-48 PHTT_03

55 Khoa Quản trị Kinh doanh 3 28/12/2021 13g3
0 Toán cao cấp (Ngành QTKD) 031000210104 Trần Thị Tuyết  Mai DHMARKETING1

6 16 26 49-74 PHTT_04

56 Khoa Quản trị Kinh doanh 3 28/12/2021 13g3
0 Toán cao cấp (Ngành QTKD) 030100210101 Trần Thị Tuyết  Mai DHKDQT16 16 20 1-20 PHTT_05

57 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 3 28/12/2021 15g3

0 Quản trị học căn bản 031000044701 Tất Duyên  Thư DHKT16 16 24 1-25 PHTT_01

58 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 3 28/12/2021 15g3

0 Quản trị học căn bản 031000044702 Tất Duyên  Thư DHTCNH16 16 24 1-24 PHTT_02

59 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 3 28/12/2021 15g3

0 Quản trị học căn bản 031000044702 Tất Duyên  Thư DHTCNH16 16 25 25-48 PHTT_03

60 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 3 28/12/2021 15g3

0 Quản trị học căn bản 031000044702 Tất Duyên  Thư DHTCNH16 16 25 48-66 PHTT_04

61 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 3 28/12/2021 15g3

0 Quản trị học căn bản 031000044703 Tất Duyên  Thư DHTCNH16 16 29 1-29 PHTT_05

62 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 3 28/12/2021 15g3

0 Quản trị học căn bản 031000044703 Tất Duyên  Thư DHTCNH16 16 29 30-58 PHTT_06

63 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 3 28/12/2021 15g3

0 Quản trị học căn bản 031000044703 Tất Duyên  Thư DHTCNH16 16 30 59-88 PHTT_07

64 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 3 28/12/2021 15g3

0 Quản trị học căn bản 031000044703 Tất Duyên  Thư DHTCNH16 16 30 89-118 PHTT_08

65 Khoa Dược - Điều dưỡng 4 29/12/2021 7g30 Vật lý-lý sinh 030100063001 Huỳnh Quốc  Trung DHĐD 16 16 28 1-28 PHTT_01

66 Khoa Dược - Điều dưỡng 4 29/12/2021 7g30 Vật lý-lý sinh 030100063001 Huỳnh Quốc  Trung DHĐD 16 16 28 29-56 PHTT_02

67 Khoa Dược - Điều dưỡng 4 29/12/2021 7g30 Vật lý-lý sinh 030100063001 Huỳnh Quốc  Trung DHĐD 16 16 28 57-84 PHTT_03

68 Khoa Dược - Điều dưỡng 4 29/12/2021 7g30 Vật lý-lý sinh 030100063001 Huỳnh Quốc  Trung DHĐD 16 16 27 85-111 PHTT_04

69 Khoa Dược - Điều dưỡng 4 29/12/2021 7g30 Vật lý-lý sinh 031100239802 Huỳnh Quốc  Trung DHDUOC16 16 30 1-30 PHTT_05

70 Khoa Dược - Điều dưỡng 4 29/12/2021 7g30 Vật lý-lý sinh 031100239803 Huỳnh Quốc  Trung DHDUOC16 16 24 1-24 PHTT_06

71 Khoa Dược - Điều dưỡng 4 29/12/2021 7g30 Vật lý-lý sinh 031100239803 Huỳnh Quốc  Trung DHDUOC16 16 24 25-48 PHTT_07

72 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 4 29/12/2021 9g30 Vi tích phân A1 030100067003 Nguyễn Thị Thúy  An DHCNTT16A 16 29 1-29 PHTT_01

73 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 4 29/12/2021 9g30 Vi tích phân A1 030100067003 Nguyễn Thị Thúy  An DHCNTT16A 16 29 30-58 PHTT_02

74 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 4 29/12/2021 9g30 Vi tích phân A1 030100067003 Nguyễn Thị Thúy  An DHCNTT16A 16 29 59-87 PHTT_03

75 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 4 29/12/2021 9g30 Vi tích phân A1 030100067004 Nguyễn Thị Thúy  An DHCNTT16B 16 25 1-25 PHTT_04

76 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 4 29/12/2021 9g30 Vi tích phân A1 030100067004 Nguyễn Thị Thúy  An DHCNTT16B 16 25 26-50 PHTT_05

77 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 4 29/12/2021 9g30 Vi tích phân A1 030100067004 Nguyễn Thị Thúy  An DHCNTT16B 16 25 51-75 PHTT_06

78 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 4 29/12/2021 9g30 Vi tích phân A1 030100067004 Nguyễn Thị Thúy  An DHCNTT16B 16 26 76-101 PHTT_07

79 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 4 29/12/2021 13g3
0 Vi tích phân A1 030100067001 Nguyễn Thị Thúy  An DHD-DT16 16 29 PHTT_02

80 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 4 29/12/2021 13g3
0 Vi tích phân A1 030100067002 Nguyễn Thị Thúy  An DHCNKTCTXD16 16 20 PHTT_01

81 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 4 29/12/2021 13g3
0 Vi tích phân A1 030100067005 Nguyễn Thị Thúy  An DHD-DT16 16 24 1-24 PHTT_03

82 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 4 29/12/2021 13g3
0 Vi tích phân A1 030100067005 Nguyễn Thị Thúy  An DHD-DT16 16 24 25-48 PHTT_04

83 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 4 29/12/2021 13g3
0 Vi tích phân A1 030100067005 Nguyễn Thị Thúy  An DHD-DT16 16 26 49-74 PHTT_09

84 Bộ môn Du lịch 4 29/12/2021 15g3
0 Cơ sở văn hóa Việt Nam 030100006003 Cao Thị  Sen DHVNH16 16 23 1-23 PHTT_04

85 Bộ môn Du lịch 4 29/12/2021 15g3
0 Đại cương văn hóa VN 031000162101 Lê Thị Mai  Hương DHQTDVDLLH16 16 23 1-23 PHTT_05

86 Bộ môn Du lịch 4 29/12/2021 15g3
0 Đại cương văn hóa VN 030100162101 Lê Thị Mai  Hương DHQTKS16 16 24 1-24 PHTT_06

87 Bộ môn Du lịch 4 29/12/2021 15g3
0 Đại cương văn hóa VN 030100162101 Lê Thị Mai  Hương DHQTKS16 16 24 25-48 PHTT_07

88 Bộ môn Luật 4 29/12/2021 15g3
0 Lý luận về nhà nước và pháp luật 030100074901 Trần Thu Trang,Trương 

Kim  Phụng DHLKT16 16 24 1-24 PHTT_01

89 Bộ môn Luật 4 29/12/2021 15g3
0 Lý luận về nhà nước và pháp luật 030100074901 Trần Thu Trang,Trương 

Kim  Phụng DHLKT16 16 12 25-36 PHTT_02

90 Bộ môn Luật 4 29/12/2021 15g3
0 Lý luận về nhà nước và pháp luật 030100074902 Trần Thu Trang,Trương 

Kim  Phụng DHLKT16 16 24 1-24 PHTT_03

91 Bộ môn Luật 4 29/12/2021 15g3
0 Lý luận về nhà nước và pháp luật 030100074902 Trần Thu Trang,Trương 

Kim  Phụng DHLKT16 16 24 25-48 PHTT_10

92 Bộ môn Luật 4 29/12/2021 15g3
0 Lý luận về nhà nước và pháp luật 030100074902 Trần Thu Trang,Trương 

Kim  Phụng DHLKT16 16 11 49-59 PHTT_02

93 Khoa Sinh học ứng dụng 5 30/12/2021 13g3
0 Đại cương về trái đất 031100168101 Mai Linh Cảnh DHQLDD16 16 24 PHTT_05

94 Khoa Sinh học ứng dụng 5 30/12/2021 13g3
0 Giải phẫu động vật 030900167901 Nguyễn Thị Chúc DHTHU-Y16 16 28 1-28 PHTT_06

95 Khoa Sinh học ứng dụng 5 30/12/2021 13g3
0 Giải phẫu động vật 030900167901 Nguyễn Thị Chúc DHTHU-Y16 16 28 29-56 PHTT_07

96 Khoa Sinh học ứng dụng 5 30/12/2021 13g3
0 Giải phẫu động vật 030900167901 Nguyễn Thị Chúc DHTHU-Y16 16 27 57-83 PHTT_08

97 Khoa Sinh học ứng dụng 5 30/12/2021 13g3
0 Hóa học đại cương 031100076101 Hà Thanh Mỹ  Phương DHCNTP16 16 21 1-21 PHTT_03



98 Khoa Sinh học ứng dụng 5 30/12/2021 13g3
0 Hóa học đại cương 031100076101 Hà Thanh Mỹ  Phương DHCNTP16 16 21 22-42 PHTT_04

99 Khoa Ngữ Văn 5 30/12/2021 13g3
0 Mĩ học đại cương 030100031701 Nguyễn Minh  Ca DHTTDPT16 16 19 1-19 PHTT_09

100 Khoa Ngữ Văn 5 30/12/2021 13g3
0 Mĩ học đại cương 031000031701 Nguyễn Minh  Ca DHVH16 16 18 1-18 PHTT_10

101 Khoa Ngữ Văn 5 30/12/2021 13g3
0 Mĩ học đại cương 030100031701 Nguyễn Minh  Ca DHTTDPT16 16 19 20-38 PHTT_11

102 Khoa Sinh học ứng dụng 5 30/12/2021 13g3
0 Thủy sản đại cương 031100053701 Nguyễn Lê Hoàng  Yến DHNTTS16 16 25 1-25 PHTT_01

103 Khoa Sinh học ứng dụng 5 30/12/2021 13g3
0 Thủy sản đại cương 031100053701 Nguyễn Lê Hoàng  Yến DHNTTS16 16 24 26-49 PHTT_02

104 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 5 30/12/2021 15g3

0 Kinh tế vi mô 031000023601 Tất Duyên  Thư DHKT16 16 29 1-29 PHTT_01

105 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 5 30/12/2021 15g3

0 Kinh tế vi mô 031000023601 Tất Duyên  Thư DHKT16 16 30 30-59 PHTT_02

106 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 5 30/12/2021 15g3

0 Kinh tế vi mô 031000023601 Tất Duyên  Thư DHKT16 16 30 60-89 PHTT_03

107 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 5 30/12/2021 15g3

0 Kinh tế vi mô 031000023602 Tất Duyên  Thư DHTCNH16 16 28 1-28 PHTT_04

108 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 5 30/12/2021 15g3

0 Kinh tế vi mô 031000023602 Tất Duyên  Thư DHTCNH16 16 28 28-56 PHTT_05

109 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 5 30/12/2021 15g3

0 Kinh tế vi mô 031000023602 Tất Duyên  Thư DHTCNH16 16 28 57-84 PHTT_06

110 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 5 30/12/2021 15g3

0 Kinh tế vi mô 031000023602 Tất Duyên  Thư DHTCNH16 16 29 85-113 PHTT_07

111 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 5 30/12/2021 15g3

0 Kinh tế vi mô 031000023602 Tất Duyên  Thư DHTCNH16 16 29 114-143 PHTT_08

112 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 6 31/12/2021 13g3
0 Cơ nhiệt đại cương A 030100069501 Đỗ Đăng  Trình DHCNKTCTXD16 16 25 1-25 PHTT_09

113 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 6 31/12/2021 13g3
0 Cơ nhiệt đại cương A 030100069501 Đỗ Đăng  Trình DHCNKTCTXD16 16 25 26-50 PHTT_10

114 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 31/12/2021 13g3
0 Sinh học di truyền 031100141902 Thiều Văn Đường DHDUOC16 16 21 1-21 PHTT_01

115 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 31/12/2021 13g3
0 Sinh học di truyền 031100141901 Thiều Văn Đường DHDUOC16 16 31 1-31 PHTT_02

116 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 31/12/2021 13g3
0 Sinh học di truyền 031100141901 Thiều Văn Đường DHDUOC16 16 32 32-63 PHTT_03

117 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 31/12/2021 13g3
0 Sinh học và di truyền 031000047002 Thiều Văn Đường DHĐD 16 16 25 1-25 PHTT_04

118 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 31/12/2021 13g3
0 Sinh học và di truyền 031000047002 Thiều Văn Đường DHĐD 16 16 25 26-50 PHTT_05

119 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 31/12/2021 13g3
0 Sinh học và di truyền 030100047001 Nguyễn Xuân  Linh DHĐD 16 16 25 1-25 PHTT_06

120 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 31/12/2021 13g3
0 Sinh học và di truyền 030100047001 Nguyễn Xuân  Linh DHĐD 16 16 25 26-50 PHTT_07

121 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 31/12/2021 13g3
0 Sinh học và di truyền 030100047001 Nguyễn Xuân  Linh DHĐD 16 16 26 51-76 PHTT_08

122 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 6 31/12/2021 13g3
0

Xác suất thống kê (Khối ngành Kinh 
tế và Kỹ thuật) 030100067303 Võ Thị Mộng  Thúy DHD-DT16 16 30 1-30 PHTT_11

123 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 6 31/12/2021 13g3
0

Xác suất thống kê (Khối ngành Kinh 
tế và Kỹ thuật) 030100067303 Võ Thị Mộng  Thúy DHD-DT16 16 30 31-60 PHTT_12

124 Bộ môn Du lịch 6 31/12/2021 15g3
0 Địa lý Việt Nam 031000177001 Lê Văn Hiệu DHVNH16 16 23 1-23 PHTT_04

125 Bộ môn Luật 6 31/12/2021 15g3
0

Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt 
Nam 030100074601 Võ Hồng Lĩnh DHLKT16 16 25 1-25 PHTT_01

126 Bộ môn Luật 6 31/12/2021 15g3
0

Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt 
Nam 030100074601 Võ Hồng Lĩnh DHLKT16 16 25 26-50 PHTT_02

127 Bộ môn Luật 6 31/12/2021 15g3
0

Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt 
Nam 030100074601 Võ Hồng Lĩnh DHLKT16 16 25 51-75 PHTT_03

128 Bộ môn Luật 6 31/12/2021 15g3
0

Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt 
Nam 030100074601 Võ Hồng Lĩnh DHLKT16 16 24 76-99 PHTT_10

129 Bộ môn Du lịch 6 31/12/2021 15g3
0 Quản lý Nhà nước về du lịch 031000179002 Lê Thị Mai  Hương DHQTDVDLLH16 16 23 1-23 PHTT_05

130 Bộ môn Du lịch 6 31/12/2021 15g3
0 Văn hóa ẩm thực Việt Nam 031000147201 Lê Thị Nhả Ca DHQTKS16 16 24 1-24 PHTT_06

131 Bộ môn Du lịch 6 31/12/2021 15g3
0 Văn hóa ẩm thực Việt Nam 031000147201 Lê Thị Nhả Ca DHQTKS16 16 23 25-47 PHTT_07

132 Bộ môn Luật 2 03/01/2022 15g3
0 Kinh tế học đại cương 030100074301 Phòng Thị Hùynh  Mai DHLKT16 16 23 1-23 PHTT_01

133 Bộ môn Luật 2 03/01/2022 15g3
0 Kinh tế học đại cương 030100074301 Phòng Thị Hùynh  Mai DHLKT16 16 12 24-35 PHTT_02

134 Bộ môn Luật 2 03/01/2022 15g3
0 Kinh tế học đại cương 030100074302 Phòng Thị Hùynh  Mai DHLKT16 16 23 1-23 PHTT_03

135 Bộ môn Luật 2 03/01/2022 15g3
0 Kinh tế học đại cương 030100074302 Phòng Thị Hùynh  Mai DHLKT16 16 23 24-46 PHTT_04

136 Bộ môn Luật 2 03/01/2022 15g3
0 Kinh tế học đại cương 030100074302 Phòng Thị Hùynh  Mai DHLKT16 16 11 47-57 PHTT_02

137 Khoa Sinh học ứng dụng 3 04/01/2022 7g30 Nhập môn nghiên cứu khoa học 030100218006 Nguyễn Văn  Bá DHCNTP16 16 24 1-24 PHTT_06

138 Khoa Sinh học ứng dụng 3 04/01/2022 7g30 Nhập môn nghiên cứu khoa học 030100218006 Nguyễn Văn  Bá DHCNTP16 16 24 25-48 PHTT_07

139 Khoa Sinh học ứng dụng 3 04/01/2022 7g30 Nhập môn nghiên cứu khoa học 030100218006 Nguyễn Văn  Bá DHCNTP16 16 22 49-70 PHTT_08

140 Khoa Sinh học ứng dụng 3 04/01/2022 7g30 Nhập môn nghiên cứu khoa học 030100218005 Nguyễn Văn  Bá DHNTTS16 16 26 1-26 PHTT_01

141 Khoa Sinh học ứng dụng 3 04/01/2022 7g30 Nhập môn nghiên cứu khoa học 030100218005 Nguyễn Văn  Bá DHNTTS16 16 26 27-52 PHTT_02

142 Khoa Sinh học ứng dụng 3 04/01/2022 7g30 Nhập môn nghiên cứu khoa học 030100218005 Nguyễn Văn  Bá DHNTTS16 16 26 53-78 PHTT_03

143 Khoa Sinh học ứng dụng 3 04/01/2022 7g30 Nhập môn nghiên cứu khoa học 030100218005 Nguyễn Văn  Bá DHNTTS16 16 26 79-104 PHTT_04

144 Khoa Sinh học ứng dụng 3 04/01/2022 7g30 Nhập môn nghiên cứu khoa học 030100218005 Nguyễn Văn  Bá DHNTTS16 16 25 105-129 PHTT_05

145 Khoa Ngữ Văn 3 04/01/2022 9g30 Tiếng Việt thực hành 030100054901 Phạm Thu  Hằng DHTTDPT16 16 19 1-19 PHTT_07

146 Khoa Ngữ Văn 3 04/01/2022 9g30 Tiếng Việt thực hành 031000054901 Phạm Thu  Hằng DHVH16 16 21 1-21 PHTT_06

147 Khoa Ngữ Văn 3 04/01/2022 9g30 Tiếng Việt thực hành 030100054901 Phạm Thu  Hằng DHTTDPT16 16 20 20 - 39 PHTT_08

148 Khoa Dược - Điều dưỡng 4 05/01/2022 7g30 Hóa đại cương vô cơ 031100141701 Nguyễn Minh  Kha DHDUOC16 16 27 1-27 PHTT_01



149 Khoa Dược - Điều dưỡng 4 05/01/2022 7g30 Hóa đại cương vô cơ 031100141701 Nguyễn Minh  Kha DHDUOC16 16 27 28-54 PHTT_02

150 Khoa Dược - Điều dưỡng 4 05/01/2022 7g30 Hóa đại cương vô cơ 031100141701 Nguyễn Minh  Kha DHDUOC16 16 28 55-82 PHTT_03

151 Khoa Dược - Điều dưỡng 4 05/01/2022 7g30 Vi sinh 031000259402 Dương Thị  Bích DHĐD 16 16 29 1-29 PHTT_04

152 Khoa Dược - Điều dưỡng 4 05/01/2022 7g30 Vi sinh 031000259402 Dương Thị  Bích DHĐD 16 16 29 30-58 PHTT_05

153 Khoa Dược - Điều dưỡng 4 05/01/2022 7g30 Vi sinh 031000259402 Dương Thị  Bích DHĐD 16 16 29 59-87 PHTT_06

154 Khoa Dược - Điều dưỡng 4 05/01/2022 7g30 Vi sinh 031000259402 Dương Thị  Bích DHĐD 16 16 30 88-117 PHTT_07

155 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 4 05/01/2022 9g30 Linh kiện điện tử 030100108402 Nguyễn Hoàng Vương DHD-DT16 16 29 1-29 PHTT_01

156 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 4 05/01/2022 9g30 Linh kiện điện tử 030100108402 Nguyễn Hoàng Vương DHD-DT16 16 29 30-58 PHTT_02

157 Bộ môn Du lịch 4 05/01/2022 9g30 Tâm lý học đại cương 030100048702 Nguyễn Thúy  Diễm DHVNH16 16 23 1-23 PHTT_03

158 Bộ môn Luật 4 05/01/2022 9g30 Thống kê xã hội học 030100075201 Trương Thị Mỹ  Dung DHLKT16 16 25 1-25 PHTT_04

159 Bộ môn Luật 4 05/01/2022 9g30 Thống kê xã hội học 030100075201 Trương Thị Mỹ  Dung DHLKT16 16 25 26-50 PHTT_05

160 Bộ môn Luật 4 05/01/2022 9g30 Thống kê xã hội học 030100075201 Trương Thị Mỹ  Dung DHLKT16 16 25 51-75 PHTT_06

161 Bộ môn Luật 4 05/01/2022 9g30 Thống kê xã hội học 030100075201 Trương Thị Mỹ  Dung DHLKT16 16 23 76-98 PHTT_07

162 Khoa Sinh học ứng dụng 5 06/01/2022 7g30 Địa chất 030100095201 Huỳnh Hoang Khả DHQLDD16 16 26 PHTT_05

163 Khoa Ngữ Văn 5 06/01/2022 7g30 Tâm lý học đại cương 031000048701 Nguyễn Thúy  Diễm DHVH16 16 19 1-19 PHTT_06

164 Khoa Ngữ Văn 5 06/01/2022 7g30 Tâm lý học đại cương 031000048703 Nguyễn Thúy  Diễm DHTTDPT16 16 19 1-19 PHTT_07

165 Khoa Ngữ Văn 5 06/01/2022 7g30 Tâm lý học đại cương 031000048703 Nguyễn Thúy  Diễm DHTTDPT16 16 20 20 - 39 PHTT_08

166 Khoa Sinh học ứng dụng 5 06/01/2022 7g30 Toán cao cấp (ngành QLĐĐ,
QLTNMT,CNTP) 031100066901 Võ Thị Mộng  Thúy DHCNTP16 16 22 1-22 PHTT_03

167 Khoa Sinh học ứng dụng 5 06/01/2022 7g30 Toán cao cấp (ngành QLĐĐ,
QLTNMT,CNTP) 031100066901 Võ Thị Mộng  Thúy DHCNTP16 16 21 23-43 PHTT_04

168 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 07/01/2022 7g30 Hoá sinh 030100018501 Huỳnh Ngọc Trung Dung DHĐD 16 16 25 1-25 PHTT_01

169 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 07/01/2022 7g30 Hoá sinh 030100018501 Huỳnh Ngọc Trung Dung DHĐD 16 16 25 26-50 PHTT_02

170 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 07/01/2022 7g30 Hoá sinh 030100018501 Huỳnh Ngọc Trung Dung DHĐD 16 16 25 51-75 PHTT_03

171 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 07/01/2022 7g30 Hoá sinh 030100018501 Huỳnh Ngọc Trung Dung DHĐD 16 16 25 76-100 PHTT_04

172 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 07/01/2022 7g30 Hoá sinh 030100018501 Huỳnh Ngọc Trung Dung DHĐD 16 16 27 101-127 PHTT_05

173 Phòng Quản lý đào tạo 6 07/01/2022 9g30 Pháp luật đại cương 031100066709 Nguyễn Minh Nhật DHD-DT16 16 25 1-25 PHTT_01

174 Phòng Quản lý đào tạo 6 07/01/2022 9g30 Pháp luật đại cương 031100066709 Nguyễn Minh Nhật DHD-DT16 16 25 26-50 PHTT_02

175 Phòng Quản lý đào tạo 6 07/01/2022 9g30 Pháp luật đại cương 030100066761 Nguyễn Anh Thư DHKT16 16 25 1-25 PHTT_03

176 Phòng Quản lý đào tạo 6 07/01/2022 9g30 Pháp luật đại cương 030100066761 Nguyễn Anh Thư DHKT16 16 25 26-50 PHTT_04

177 Phòng Quản lý đào tạo 6 07/01/2022 9g30 Pháp luật đại cương 030100066761 Nguyễn Anh Thư DHKT16 16 25 51-75 PHTT_05

178 Phòng Quản lý đào tạo 6 07/01/2022 9g30 Pháp luật đại cương 030100066761 Nguyễn Anh Thư DHKT16 16 26 76-101 PHTT_06

179 Phòng Quản lý đào tạo 6 07/01/2022 13g3
0 Pháp luật đại cương 030100066763 Nguyễn Hồng Chi DHQTKD16A 16 30 1-30 PHTT_01

180 Phòng Quản lý đào tạo 6 07/01/2022 13g3
0 Pháp luật đại cương 030100066763 Nguyễn Hồng Chi DHQTKD16A 16 30 31-60 PHTT_02

181 Phòng Quản lý đào tạo 6 07/01/2022 13g3
0 Pháp luật đại cương 030100066763 Nguyễn Hồng Chi DHQTKD16A 16 30 61-90 PHTT_03

182 Phòng Quản lý đào tạo 6 07/01/2022 13g3
0 Pháp luật đại cương 031000066727 Nguyễn Minh Nhật DHQTKD16C 16 26 1-26 PHTT_04

183 Phòng Quản lý đào tạo 6 07/01/2022 13g3
0 Pháp luật đại cương 031000066727 Nguyễn Minh Nhật DHQTKD16C 16 26 27-52 PHTT_05

184 Phòng Quản lý đào tạo 6 07/01/2022 13g3
0 Pháp luật đại cương 031000066727 Nguyễn Minh Nhật DHQTKD16C 16 26 53-78 PHTT_06

185 Phòng Quản lý đào tạo 6 07/01/2022 13g3
0 Pháp luật đại cương 031000066727 Nguyễn Minh Nhật DHQTKD16C 16 26 79-104 PHTT_07

186 Phòng Quản lý đào tạo 6 07/01/2022 13g3
0 Pháp luật đại cương 031000066727 Nguyễn Minh Nhật DHQTKD16C 16 28 105-132 PHTT_08

187 Phòng Quản lý đào tạo 6 07/01/2022 15g3
0 Pháp luật đại cương 031100066728 Nguyễn Minh Nhật DHCNTT16A 16 29 1-29 PHTT_01

188 Phòng Quản lý đào tạo 6 07/01/2022 15g3
0 Pháp luật đại cương 031100066728 Nguyễn Minh Nhật DHCNTT16A 16 29 30-58 PHTT_02

189 Phòng Quản lý đào tạo 6 07/01/2022 15g3
0 Pháp luật đại cương 031100066728 Nguyễn Minh Nhật DHCNTT16A 16 30 59-88 PHTT_03

190 Phòng Quản lý đào tạo 6 07/01/2022 15g3
0 Pháp luật đại cương 031000066729 Nguyễn Anh Thư DHQTKD16C 16 25 1-25 PHTT_04

191 Phòng Quản lý đào tạo 6 07/01/2022 15g3
0 Pháp luật đại cương 031000066729 Nguyễn Anh Thư DHQTKD16C 16 25 26-50 PHTT_05

192 Phòng Quản lý đào tạo 6 07/01/2022 15g3
0 Pháp luật đại cương 031000066729 Nguyễn Anh Thư DHQTKD16C 16 25 51-75 PHTT_06

193 Phòng Quản lý đào tạo 6 07/01/2022 15g3
0 Pháp luật đại cương 031000066729 Nguyễn Anh Thư DHQTKD16C 16 25 76-100 PHTT_07

194 Phòng Quản lý đào tạo 6 07/01/2022 15g3
0 Pháp luật đại cương 031000066729 Nguyễn Anh Thư DHQTKD16C 16 25 101-125 PHTT_08

195 Phòng Quản lý đào tạo 7 08/01/2022 7g30 Pháp luật đại cương 030100066776 Nguyễn Hồng Chi DHCNTT16B 16 26 1-26 PHTT_01

196 Phòng Quản lý đào tạo 7 08/01/2022 7g30 Pháp luật đại cương 030100066776 Nguyễn Hồng Chi DHCNTT16B 16 26 27-52 PHTT_02

197 Phòng Quản lý đào tạo 7 08/01/2022 7g30 Pháp luật đại cương 030100066776 Nguyễn Hồng Chi DHCNTT16B 16 26 53-78 PHTT_03

198 Phòng Quản lý đào tạo 7 08/01/2022 7g30 Pháp luật đại cương 030100066776 Nguyễn Hồng Chi DHCNTT16B 16 26 79-104 PHTT_04

199 Phòng Quản lý đào tạo 7 08/01/2022 7g30 Pháp luật đại cương 030100066776 Nguyễn Hồng Chi DHCNTT16B 16 26 105-130 PHTT_05



200 Phòng Quản lý đào tạo 7 08/01/2022 7g30 Pháp luật đại cương 031000066724 Nguyễn Anh Thư DHQTKD16B 16 25 1-25 PHTT_06

201 Phòng Quản lý đào tạo 7 08/01/2022 7g30 Pháp luật đại cương 031000066724 Nguyễn Anh Thư DHQTKD16B 16 25 26-50 PHTT_07

202 Khoa Ngoại Ngữ 7 08/01/2022 9g30 Pháp luật đại cương 031000066728 Nguyễn Anh Thư DHNNA16B 16 29 1-29 PHTT_04

203 Khoa Ngoại Ngữ 7 08/01/2022 9g30 Pháp luật đại cương 031000066728 Nguyễn Anh Thư DHNNA16B 16 29 30-58 PHTT_05

204 Khoa Ngoại Ngữ 7 08/01/2022 9g30 Pháp luật đại cương 031000066728 Nguyễn Anh Thư DHNNA16B 16 29 59-87 PHTT_06

205 Khoa Ngoại Ngữ 7 08/01/2022 9g30 Pháp luật đại cương 031000066728 Nguyễn Anh Thư DHNNA16B 16 31 88-118 PHTT_07

206 Phòng Quản lý đào tạo 7 08/01/2022 9g30 Pháp luật đại cương 031000066730 Nguyễn Minh Nhật DHQTKD16C 16 22 1-22 PHTT_01

207 Phòng Quản lý đào tạo 7 08/01/2022 9g30 Pháp luật đại cương 031000066730 Nguyễn Minh Nhật DHQTKD16C 16 22 23-44 PHTT_02

208 Phòng Quản lý đào tạo 7 08/01/2022 9g30 Pháp luật đại cương 031000066730 Nguyễn Minh Nhật DHQTKD16C 16 23 45-67 PHTT_03

209 Phòng Quản lý đào tạo 7 08/01/2022 13g3
0 Pháp luật đại cương 030100066704 Nguyễn Hồng Chi DHMARKETING1

6 16 30 1-30 PHTT_01

210 Phòng Quản lý đào tạo 7 08/01/2022 13g3
0 Pháp luật đại cương 030100066704 Nguyễn Hồng Chi DHMARKETING1

6 16 30 31-60 PHTT_02

211 Phòng Quản lý đào tạo 7 08/01/2022 13g3
0 Pháp luật đại cương 030100066777 Nguyễn Hồng Chi DHCNTT16B 16 25 1-25 PHTT_03

212 Phòng Quản lý đào tạo 7 08/01/2022 13g3
0 Pháp luật đại cương 030100066777 Nguyễn Hồng Chi DHCNTT16B 16 25 26-50 PHTT_04

213 Phòng Quản lý đào tạo 7 08/01/2022 13g3
0 Pháp luật đại cương 030100066777 Nguyễn Hồng Chi DHCNTT16B 16 25 51-75 PHTT_05

214 Phòng Quản lý đào tạo 7 08/01/2022 13g3
0 Pháp luật đại cương 030100066777 Nguyễn Hồng Chi DHCNTT16B 16 26 76-101 PHTT_06

215 Phòng Quản lý đào tạo 7 08/01/2022 13g3
0 Pháp luật đại cương 030100066774 Nguyễn Hồng Chi DHNNA16A 16 31 1-31 PHTT_07

216 Phòng Quản lý đào tạo 7 08/01/2022 13g3
0 Pháp luật đại cương 030100066774 Nguyễn Hồng Chi DHNNA16A 16 32 32-63 PHTT_08

217 Phòng Quản lý đào tạo 7 08/01/2022 15g3
0 Pháp luật đại cương 030900066705 Nguyễn Minh Nhật DHTHU-Y16 16 26 1-26 PHTT_01

218 Phòng Quản lý đào tạo 7 08/01/2022 15g3
0 Pháp luật đại cương 030900066705 Nguyễn Minh Nhật DHTHU-Y16 16 26 27-52 PHTT_02

219 Phòng Quản lý đào tạo 7 08/01/2022 15g3
0 Pháp luật đại cương 030900066705 Nguyễn Minh Nhật DHTHU-Y16 16 26 53-78 PHTT_03

220 Phòng Quản lý đào tạo 7 08/01/2022 15g3
0 Pháp luật đại cương 030900066705 Nguyễn Minh Nhật DHTHU-Y16 16 26 79-104 PHTT_04

221 Phòng Quản lý đào tạo 7 08/01/2022 15g3
0 Pháp luật đại cương 030900066705 Nguyễn Minh Nhật DHTHU-Y16 16 25 105-129 PHTT_05

222 Phòng Quản lý đào tạo 7 08/01/2022 15g3
0 Pháp luật đại cương 030100066769 Nguyễn Anh Thư DHQTKS16 16 29 1-29 PHTT_06

223 Phòng Quản lý đào tạo 7 08/01/2022 15g3
0 Pháp luật đại cương 030100066769 Nguyễn Anh Thư DHQTKS16 16 30 30-59 PHTT_07

224 Khoa Sinh học ứng dụng 3 11/01/2022 7g30 Kinh tế Nông nghiệp & phát triển 
nông thôn 031100080701 Trần Thanh Dũng DHQLDD16 16 24 PHTT_02

225 Bộ môn Du lịch 3 11/01/2022 7g30 Nhập môn Khu vực học và Việt 
Nam học 030100037401 Cao Thị  Sen DHVNH16 16 23 1-23 PHTT_01

Cần Thơ, ngày 16 tháng 12 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG


